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	序号
	企业
	产品
	WEBSITE

	I
	乳制品

	1
	Công Ty Cổ Phần Sữa Đà Lạt
中文：大叻乳业股份公司
 English: Da Lat Milk Joint Stock Company
	鲜牛奶、酸奶、果味牛奶
	https://www.dalatmilk.vn

	2
	Công ty CP VPMilk Ecofarm 
中文：VPMilk生态农场股份公司
 English: VPMilk Ecofarm Joint Stock Company
	鲜牛奶、酸奶、果味牛奶
	https://dalattruemilk.vn

	3
	Công ty CP Sữa Thông Thuận
中文：通顺乳业股份公司
English: Thong Thuan Dairy Joint Stock Company
		



	鲜牛奶、果味牛奶



	https://titimilk.vn

	II
	水产品

	1
	Công ty TNHH TMSX Hải Nam
中文：海南生产贸易有限责任公司
English: Hai Nam Manufacturing and Trading Co., Ltd.
	冷冻海产品、干制海产品
	https://hainamfoods.vn

	2
	Công Ty TNHH Hải Triều Food
中文：海潮食品有限责任公司
English: Hai Trieu Food Co., Ltd.
	冷冻海产品
	https://haitrieufood.com

	3
	Công ty Cp Xuất Nhập Khẩu Bình Thuận
中文：平顺进出口股份公司
English: Binh Thuan Import Export Joint Stock Company
	干制及冷冻海产品
	http://thaimex.com.vn

	III
	果蔬

	1
	Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Nông Sản Phong Thúy
中文：丰翠农产品生产贸易有限责任公司
English: Phong Thuy Agricultural Products Manufacturing and Trading Co., Ltd.
	大叻新鲜蔬菜
	https://ptfarm.vn

	2
	Công ty CP Viên Sơn
中文：圆山股份公司
English: Vien Son Joint Stock Company
	新鲜、冷冻及烤红薯
	https://gardenmountain.com.vn

	3
	Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Đà Lạt Tự Nhiên
中文：大叻天然食品加工股份公司
English: Da Lat Natural Food Processing Joint Stock Company
	新鲜、冷冻及烤红薯
	https://www.dalatnaturalfood.com/

	4
	Công ty CP Blaofood
BLAOFOOD股份公司
BLAOFOOD Joint Stock Company
	新鲜水果、冷冻水果、果泥及果汁
	https://blaofood.com

	5
	Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nghiệp Xuân
业春进出口贸易有限责任公司
Nghiep Xuan Import Export Trading Co., Ltd.
	水果（榴莲、牛油果、百香果）
	https://nghiepxuan.com

	6
	Công ty TNHH SXTMDV Hưng Hà
兴河生产贸易服务有限责任公司
Hung Ha Manufacturing, Trading and Services Co., Ltd.
		



	冷冻牛油果



	https://hunghatrading.com

	IV
	咖啡

	1
	Công ty CP Golden Coffee
  中文：Golden Coffee股份公司（建议保留品牌名）
  English: Golden Coffee Joint Stock Company
	生咖啡豆、速溶咖啡
	https://goldenrobusta.vn

	2
	Công ty TNHH Cà phê Hân Vinh
  中文：欣荣咖啡有限责任公司
  English: Han Vinh Coffee Co., Ltd.
	生咖啡豆、烘焙咖啡豆、咖啡粉
	https://hanvinhcoffee.vn

	3
	Công ty TNHH Cà phê Là Việt
  中文：Là Việt咖啡有限责任公司
  English: La Viet Coffee Co., Ltd.
	生咖啡豆、烘焙咖啡豆
	https://laviet.coffee

	V
		



草本茶

	1
	Công ty CP Dược Lâm Đồng
  中文：林同制药股份公司
  English: Lam Dong Pharmaceutical Joint Stock Company
	茶叶、朝鲜蓟浓缩膏
	https://www.ladophar.com

	2
	Công ty TNHH Vĩnh Tiến
  中文：永进有限责任公司
  English: Vinh Tien Co., Ltd. 
	朝鲜蓟茶、草本茶
	https://vinhtientea.com

	VI
	饮料

	1
	Công ty TNHH MTV Ladofoods
  中文：Ladofoods一人有限责任公司（建议保留品牌名）
  English: Ladofoods One Member Co., Ltd.
	葡萄酒
	https://ladofoods.com.vn

	2
	Công ty CP DalatBeco
  中文：DalatBeco股份公司（建议保留品牌名）
  English: DalatBeco Joint Stock Company
	葡萄酒
	https://dalatbeco.vn/

	3
	Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo
  中文：永好矿泉水股份公司
  English: Vinh Hao Mineral Water Joint Stock Company
	纯净水、矿泉水、气泡水
	https://vinhhao.com.vn/

	VII
	鱼露原料

	1
	Công ty TNHH SEAGULL
  中文：SEAGULL有限责任公司（建议保留品牌名）
  English: SEAGULL Co., Ltd.
	瓶装鱼露及鱼露原料
	https://nuocmamtin.com

	2
	Công ty nước mắm Phan Thiết Mũi Né
  中文：潘切–美奈鱼露公司
  English: Phan Thiet Mui Ne Fish Sauce Company
	瓶装鱼露、鱼露原料、素鱼露
	https://nuocmamphanthietmuine.com/



